
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 77 9009 SSD độ III

1 2 52 3013 UXTC 12 tuần/ Thiếu máu

1 3 39 1031 NXTC (có cuống)   7cm

2 4 53 5005 SSD độ III 

2 5 45 ĐT UXTC 12 tuần + UBT

2 6 34 2012 NXTC  8cm

3 7 52 5015 UXTC 16 tuần

3 8 34 ĐT NXTC 16 tuần

5 9 52 ĐT UXTC 14 tuần

5 10 50 2002 UXTC 14 tuần

18 11 40 ĐT UXTC 12 tuần+  LNMTC 2BT  7cm

18 12 57 6006 UBT (P) 15cm

18 13 44 1011 UXTC 14 tuần

6 14 0

16 15 0

16 16 0

1 1 66 6006 SSD độ III

1 2 34 2012 NXTC  10cm

2 3 69 10009 UBT (P) 8 cm

2 4 44 2002 UXTC 12 tuần

2 5 25 1001 UBT(T) 14cm

3 6 45 0000 UXTC 16 tuần

3 7 34 ĐT NXTC 10tuần + LNMTCBT(P) 7cm

5 8 54 3003 UXTC 16 tuần

BÍCH 1 + THỤC TRANG + V.HÙNG

BÍCH 1 + THỤC TRANG + V.HÙNG

NAM ANH + TR BÍCH 2 + VÕ

NAM ANH + TR BÍCH 2 + VÕ

D.MINH + PHẠM HẢI + H THỊNH

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN + NG LONG  + HẬU GIANG.TT (S,3) 

TR.THẢO + A.THƯ4  + HẬU GIANG.TT (C,3)   

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT + TRÚC.TT

BÍCH 1 + THỤC TRANG + V.HÙNG

B.HẢI + H.QUYÊN + LINH.NT

M.TUẤN.BM + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + B.MAI

THỐNG + B.MAI + HIẾU.TT

B.MAI + HIẾU.TT

THÁI HÀ + PHAN NGA + P.DUNG

PHAN NGA + P.DUNG + DUY.NT  

PHAN NGA + DUY.NT

B.HẢI + H.QUYÊN + LINH.NT     

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 11/10/2010 đến ngày 17/10/2010 (Tuần2)

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

TRẦN THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ MẾN

NGUYỄN THÚY HẠNH

NGUYỄN THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ THÊ

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

PHẠM THỊ HUỆ

BÙI THỊ THANH LINH

BÙI THỊ LIÊN

NGÔ THỊ NGỌC BÍCH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THU HỒNG

PHAN THỊ LỆ TÂN

CHÂU THỊ ĐƯỢC

TRẦN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ MẬU

VÕ THỊ MAI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ ẤM

VŨ THỊ NỤ

PHẠM THỊ LÉT

9548

9629

9611

9567

9610

9644

9602

9597

SHC

9545

9431b

9551

9565

9540

9546

9651

9648

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9578

9566

9412b

9562

PM

Ngày: 11/10/2010 

Ngày: 12/10/2010 

9550



5 9 34 1021 NXTC 12 tuần

18 10 49 4014 UXTC 14 tuần

18 11 43 1001 NXTC 16 tuần

12 46 2002 TD LNM cơ TC + TSĐGĐHNMTC

6 13 31 1001 Sang thương vú (P)

6 14 29 ĐT Sang thương vú (T)

16 15 0

16 16 0

1 1 71 8018 SSD độ III

1 2 68 7005 SSD độ III

2 3 41 2022 T/D Teratoma BT(T) 19 cm

2 4 28 0010 NXTC 14tuần

2 5 21 ĐT UBT (P) 10cm

3 6 50 1001 UXTC 14tuần

3 7 37 2002 LNMTC TSM

5 8 48 3043 UXTC 12 tuần

5 9 44 0020 NXTC 14tuần

18 10 45 2003 UXTC 14 tuần

18 11 43 1001 NXTC 16tuần

16 12 0

16 13 0

1 1 80 1001 SSD độ III / TIM MẠCH

1 2 41 2002 UXTC to ( vùng kênh CTC)

2 3 45 2012 UXTC 14 tuần

2 4 41 ĐT NXTC 12 tuần

3 5 53 0000 K Thân TC

3 6 38 2002 NXTC 12 tuần

5 7 50 2032 UXTC 12 tuần

Q.THANH + HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + TUẤN.TT

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + HIỀN.CĐT+ HẬU GIANG.TT (S,3)

NGÔ TRINH + HIỀN.CĐT+ HẬU GIANG.TT 
(C 3)

MỸ Ý + Q.HIẾU + H.THẮM

MỸ Ý + H.THẮM + HIẾU.TT

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

B.HẢI + TÚ NGÂN + PHƯƠNG.TT

B.HẢI + TÚ NGÂN + PHƯƠNG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT   

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

NG.TRANG + MỸ THANH + HIẾU.TT (C,3)  

DUYÊN + DŨ + HỒ PHƯỢNG

DUYÊN + DŨ + HỒ PHƯỢNG

H.HIỆP + DUY + NG TÚ

H.HIỆP + DUY + NG TÚ

H.HIỆP + DUY + NG TÚ

A DANH.PNT + HIẾN MINH + PHƯƠNG.PNT

A DANH.PNT + HIẾN MINH + PHƯƠNG.PNT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KLOAN2 + MỸ THANH + HIẾU.TT (S,3)

D.MINH + PHẠM HẢI + H THỊNH

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt rộng HTTC + 2 pp

Bóc khối LNMTC ở TSM

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ  THU VÂN

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

HUỲNH THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

ĐINH THỊ HOA

TRẦN NGỌC LAN

TRỊNH THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

BN SẢN A

VÕ THỊ SÁU

TRẦN THỊ NHÂM

NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

HUỲNH THỊ THANH TRANG

LƯU THỊ LỘC

ĐỖ THỊ THU TRANG

ĐẶNG THỊ TUYẾT

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGOẠT

PHẠM THỊ NHUNG

PHẠM THỊ BÉ TƯ

NGUYỄN THỊ THƯA

TRẦN THỊ THANH THẢO

HOÀNG THỊ BÍCH THỦY

9422B

9627

9660

9681

9606

9714

9587

9623

9713

9688

9716

9584

9638

9632

9573

9084

869

851

9609

9643

9555

9571

9568

9610B

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/10/2010 

Ngày: 14/10/2010 



5 8 51 6005 UXTC 16 tuần + UBT (P)/Thiếu máu

18 9 58 2002 U đặc BT 17 cm

18 10 57 2002 UXTC 16 tuần

18 11 37 0000 NXTC 10tuần

6 12 47 1001 Sang thương vú (T)

6 13 46 1031 Bướu  đặc vú (P)

6 14 32 2012 Bướu sợi tuyến vú (P)

16 15 0

1 1 68 3013 SSD độ III

1 2 51 3013 SSD độ III

2 3 55 2002 UXTC hóa dịch / ứ nước thận II - III

2 4 35 ĐT NXTC 14 tuần

2 5 35 2002 NXTC 12tuần

3 6 53 4004 UXTC 16 tuần

3 7 41 2002 NXTC 14tuần

5 8 46 1021 UXTC 14 tuần

5 9 46 3003 UXTC 12 tuần

5 10 35 3003 NXTC 14tuần

18 11 62 4004 UNBT (T)

18 12 45 3043 UXTC 14tuần

18 13 31 2002 NXTC 12tuần

16 14 0

16 15 0

B.MAI + K.XUYẾN + PHƯƠNG.PNT (S,3) 

KIỀU LOAN+ K.XUYẾN+PHƯƠNG.PNT (C,3)     

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2   

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2

HỒNG CẨM + VY.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + VY.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + VY.NT + DUYÊN.NT  

THU THỦY + H.TUẤN + H.THẮM

XUÂN CẨM + THU NGUYỆT + Q.HẢI

THU NGUYỆT + Q.HẢI + HIẾU.TT

THU NGUYỆT + Q.HẢI + HIẾU.TT

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG1+ PHƯƠNG.TT

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG1+ PHƯƠNG.TT   

LỢI + KHOA BM + VY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM PK

THU THỦY + H.TUẤN + H.THẮM

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + PHƯƠNG.TT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

Ngày 7 tháng 10 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu được

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Sinh thiết qua định vị nhũ ảnh

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

HỒ THỊ THỦY

BN SẢN A

NGUYỄN NHẬT HƯƠNG THANH

NGUYỄN THỊ LỤA

ĐOÀN THỊ ÁNH MINH

TRẦN THỊ LIỄU

PHAN THỊ THÙY TRANG

ĐINH THỊ HỒNG

PHAN THỊ CÚC

BN SẢN A

LÝ HẰNG CHÂU

NGUYỄN THỊ MAI

TRƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU

VŨ THỊ THẮM

PHẠM THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THANH MAI

TRẦN THỊ LÁNG

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ NHỊ

HỒ THỊ HỒNG HOA

9692

9662

9696

9661

9245

9667

9665

9325

9664

862

9677

9689

9644

9819B

8968b

9625

9469 B

9621

891

863

Thứ: SÁU 
Ngày: 15/10/2010 


